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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN R 

TỈNH QUẢNG NGÃI 
 

Bản án số: 05 /2021/HS-ST 

 Ngày  24-12-2021 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN R,TỈNH QUẢNG NGÃI 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thanh Bình 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Đức Khánh 

Ông Ngô Văn Lâm 

 Những người tiến hành tố tụng khác tại phiên tòa: 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Thu Nha – Thư ký Tòa án nhân dân huyện R.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện R,, tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên 

tòa: Ông Võ Duy Khải - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 12 năm 2021, tại Phòng xử án Tòa án nhân dân huyện R xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 08 /2021 /TLST-HS ngày 29 tháng 

10 năm 2021 về việc “Yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe, tính mạng bị xâm 

phạm” (phần dân sự trong vụ án hình sự đối với Nguyễn Văn C, sinh năm 1992, 

trú tại: Thôn Q, xã E, huyện R, tỉnh Quảng Ngãi đã bị xét xử về tội: “Vi phạm quy 

định về tham gia giao thông đường bộ” ) theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 144/2021/QĐXX-ST ngày 10 tháng 12 năm 2021, giữa: 

 *Bị hại: Ông Phạm Văn N, sinh năm 1992, trú tại: Thôn Y, xã U, huyện A, 

tỉnh Quảng Ngãi (đã chết), 

 Người đại diện hợp pháp của bị hại ông Phạm Văn N, gồm có: 

- Ông Phạm Văn H (sinh năm 1970) và bà Phan Thị K (sinh năm 1970), 

cùng trú tại: Thôn Y, xã U, huyện A, tỉnh Quảng Ngãi (là cha, mẹ của ông Phạm 

Văn N). 

- Bà Đỗ Thị Bích L, sinh năm 1992, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân 

phố 3, thị trấn S, huyện G, tỉnh Quảng Ngãi, chỗ ở hiện nay: Thôn Y, xã U, huyện 

A, tỉnh Quảng Ngãi (là vợ của ông Phạm Văn N). 

Ông Phạm Văn H là người đại diện theo ủy quyền của bà Phan Thị K và bà 

Đỗ Thị Bích L theo Hợp đồng ủy quyền ngày 23/9/2020. 

Ông Phạm Văn H có mặt tại phiên tòa. 

* Bị đơn dân sự: 

Bà Đoàn Thị P, sinh năm 1968. 

Trú tại: Tổ dân phố C, thị trấn V, huyện R, tỉnh Quảng Ngãi. 
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 Bà Đoàn Thị P có mặt tại phiên tòa. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Cháu Phạm Đỗ Thiện P1, sinh ngày 27/10/2017. 

Người đại diện theo pháp luật của cháu Phạm Đỗ Thiện P1: Bà Đỗ Thị Bích 

L, sinh năm 1992 (là mẹ đẻ của cháu P1). 

- Ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1992 

Địa chỉ:  Thôn Q, xã E, huyện R, tỉnh Quảng Ngãi.  

Bà Đỗ Thị Bích L và ông Nguyễn Văn C có mặt tại phiên tòa. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vu án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Văn C đã được cấp giấy phép lái xe hạng C có giá trị đến ngày 14/6/2021. 

C là lái xe và điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 76C-057.09 do bà Đoàn Thị P là 

chủ sở hữu. Vào khoảng 09 giờ 30 ngày 01/9/2018, sau khi lấy cát từ bãi cát ở thôn 

B, xã M, C điều khiển xe ô tô 76C-057.09 chở cát từ bãi cát đi trên đường ĐH 53 

giáp với dòng sông Vệ theo hướng từ Tây sang Đông. Khi đến đoạn đường cong, 

hạn chế tầm nhìn thuộc thôn B, xã M, C phát hiện trên phần đường phía Nam có 

lúa phơi nên C đánh lái, điều khiển xe ô tô lấn sang phần đường phía Bắc để tránh 

né lúa đang phơi. Lúc này, ông Phạm Văn N điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 

76D1-348.60 đi theo hướng từ Đông- Tây trên phần đường phía Bắc. Khi ông N 

điều khiển xe mô tô vừa qua phần ca pin xe ô tô 76C-057.09 thì xe mô tô bị ngã 

nghiêng qua bên trái và trượt trên phần đường phía Bắc, ông N bị văng ra khỏi xe 

ngã xuống mặt đường trong tư thế nằm sấp, đầu quay về hướng Nam chân duỗi 

thẳng về hướng Bắc. Khi đó, cụm bánh xe sau bên trái của xe ô tô 76C-057.09 do 

C điều khiển vừa đi đến và dẵm qua phần đầu của  ông N dẫn đến ông N chết tại 

chỗ. 

Bản án số 08/2021/HS-ST ngày 07 tháng 4 năm 2021, của Tòa án nhân dân 

huyện R xét xử: Bị cáo Nguyễn Văn C 09 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự: Buộc 

Nguyễn Văn C phải bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại Phạm Văn N tiền chi 

phí mai táng, tiền xe, tiền xây mộ, tiền bù đắp tổn thất về tinh thần với tổng số tiền 

195.933.000đồng và Nguyễn Văn C phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi cháu Phạm 

Đỗ Thiện P1, sinh ngày 27/10/2017 hàng tháng, mỗi tháng là 1.000.000 đồng cho 

đến khi cháu P1 đủ 18 tuổi, thời điểm cấp dưỡng kể từ ngày 01/9/2018. 

Đại diện hợp pháp của bị hại là ông Phạm Văn H kháng cáo yêu cầu cấp 

phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại, chấp nhận yêu cầu bồi thường dân sự 

của gia đình bị hại. 

Bị cáo Nguyễn Văn C kháng cáo yêu cấu cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm: 

Không chấp nhận tiền xây mộ, tiền thầy cúng; giảm mức bồi thường tổn thất tinh 

thần còn 50 tháng lương tối thiểu và xin được hưởng án treo. 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kháng nghị theo Quyết định kháng 

nghị phúc thẩm số 902/QĐ-VKS ngày 04/5/2021 kháng nghị một phần bản án sơ 

thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm hủy phần trách nhiệm bồi thường dân sự để điều tra 

lại theo thủ tục chung.  



3 
 

Bản án số 61/2021/HS-PT ngày 14/9/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Ngãi xét xử phúc thẩm, hủy phần dân sự trong Bản án số 08/2021/HS-ST ngày 07 

tháng 4 năm 2021, của Tòa án nhân dân huyện R. 

Ông Phạm Văn H là người đại diện hợp pháp của bị hại, đồng thời là người 

đại diện theo ủy quyền của bà Phan Thị K và bà Đỗ Thị Bích L yêu cầu bà Đoàn 

Thị P phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự cho gia đình bị hại. Ông Nguyễn 

Văn C không có ý kiến gì về yêu cầu này của ông Phạm VănH. 

Vào ngày 20/12/2021, gia đình bị hại Phạm Văn N và bà Đoàn Thị P đã tự 

nguyện thỏa thuận giải quyết và đã thực hiện xong việc bồi thường dân sự gồm các 

khoản chi phí mai táng, xây mộ, chi phí thuê xe và tiền bù đắp tổn thất về tinh thần 

với số tiền tổng cộng là 150.000.000đồng. Trong số tiền 150.000.000đồng mà bà 

Đoàn Thị P đã bồi thường cho gia đình bị hại Phạm Văn N đã có tính cả số tiền 

30.000.000đồng của bà P và 20.000.000đồng gia đình Nguyễn Văn C đã đưa trước 

cho gia đình bị hại vào ngày 30/9/2019, nay gia đình bị hại, bà P và gia đình 

Nguyễn Văn C đã tự nguyện thỏa thuận khấu trừ cho nhau xong. Tại phiên tòa 

ngày 24/12/2021, đại diện hợp pháp của bị hại Phạm Văn N không yêu cầu bà 

Đoàn Thị P phải bồi thường dân sự gồm các khoản chi phí mai táng, xây mộ, chi 

phí thuê xe và tiền bù đắp tổn thất về tinh thần nữa. Tại phiên tòa ông Nguyễn Văn 

C đã xác nhận số tiền 20.000.000đồng mà gia đình ông đã đưa trước cho gia đình 

bị hại N là tiền do bà P cho gia đình ông vay, nên nay gia đình ông trả lại cho bà P 

để khấu trừ tiền bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại Nam là đúng, ông không 

có yêu cầu gì về số tiền này. 

Tại “Đơn trình bày và xin xác nhận” ghi ngày 26/11/2021, bà Đỗ Thị Bích L 

là người đại diện theo pháp luật của cháu Phạm Đỗ Thiện P1 yêu cầu bà Đoàn Thị 

P phải cấp dưỡng nuôi cháu P1 mỗi tháng 1.700.000đồng; Tại Biên bản làm việc 

ngày 08/12/2021 và Biên bản thỏa thuận ngày 20/12/2021 bà L yêu cầu bà P cấp 

dưỡng nuôi cháu Phạm Đỗ Thiện P1 tính từ 01/9/2018 đến khi cháu P1 đủ 18 tuổi, 

nếu cấp dưỡng 1 lần là 250.000.000đồng, nếu cấp dưỡng hàng tháng thì sẽ là 

1.700.000đồng/tháng. Bà P không chấp nhận cấp dưỡng một lần, bà chỉ đồng ý cấp 

dưỡng hàng tháng, mức cấp dưỡng mỗi tháng 750.000đồng đến khi cháu P1 đủ 18 

tuổi, vì vậy các đương sự không thỏa thuận được mức cấp dưỡng nuôi cháu P1. Tại 

phiên tòa, ông Phạm Văn H và bà Đỗ Thị Bích L yêu cầu bà Đoàn Thị P cấp 

dưỡng nuôi cháu P1 một lần là 250.000.000đồng hoặc cấp dưỡng hàng tháng với 

mức cấp dưỡng mỗi tháng 1.500.000đồng và bà Đoàn Thị P vẫn giữ nguyên ý kiến 

của bà là chỉ chấp nhận cấp dưỡng nuôi cháu P1 hàng tháng với mức cấp dưỡng 

750.000đồng/tháng. 

- Ý kiến các bên tranh luận: Các đương sự không thực hiện quyền tranh 

luận. 

 - Ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân huyện R: Về khoản tiền chi phí mai 

táng, xây mộ, chi phí thuê xe và tiền bù đắp tổn thất về tinh thần các đương sự đã 

tự thỏa thuận giải quyết xong, đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu giải 

quyết nữa nên không xem xét. Đối với việc cấp dưỡng nuôi cháu Phạm Đỗ Thiện 

P1, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các Điều 584, Điều 585, Điều 591, Điều 593 

và Điều 601 Bộ luật dân sự buộc bà Đoàn Thị P phải cấp dưỡng cho cháu Phạm 
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Đỗ Thiện P1, thời gian cấp dưỡng tính từ ngày 01/9/2018 đến khi cháu P1 đủ 18 

tuổi. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

[1] Phạm vi xét xử: Bản án số 08/2021/HS-ST ngày 07 tháng 4 năm 2021, 

của Tòa án nhân dân huyện R xét xử: Bị cáo Nguyễn Văn C 09 tháng tù về tội “Vi 

phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, bản án số 61/2021/HS-PT ngày 

14/9/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xét xử phúc thẩm đã xử phạt bị 

cáo Nguyễn Văn C 09 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông 

đường bộ”, Nguyễn Văn C đang thi hành án, vì vậy về phần hình sự Hội đồng xét 

xử không xem xét. Bản án số 61/2021/HS-PT ngày 14/9/2021 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Ngãi xét xử phúc thẩm đã hủy phần dân sự trong Bản án số 

08/2021/HS-ST ngày 07 tháng 4 năm 2021, của Tòa án nhân dân huyện R để xét 

xử lại phần dân sự theo thủ chung, vì vậy Hội đồng xét xử xem xét về phần bồi 

thường dân sự. 

 [2] Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại:  

Theo quy định của khoản 3 Điều 601 Bộ luật dân sự năm 2015 và Nghị 

quyết số 03/2006/HĐTP- TANDTC ngày 8/7/2006 về bồi thường thiệt hại do 

nguồn nguy hiểm cao độ gây ra thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình bị 

hại Phạm Văn N thuộc về bà Đoàn Thị P là chủ sở hữu chiếc xe ô tô biển kiểm soát 

76C-057.09. 

[3] Xác định thiệt hại và mức bồi thường thiệt hại: 

[3.1] Tại “Biên bản làm việc” ngày 08/12/2021 và “Biên bản thỏa thuận và 

giao nhận tiền bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm” ngày 20/12/2021, 

đại diện hợp pháp của bị hại Phạm Văn N, bà Đoàn Thị P và cha mẹ của Nguyễn 

Văn C đã tự nguyện thỏa thuận giải quyết và đã thực hiện xong việc bồi thường 

thiệt hại gồm các khoản chi phí mai táng, xây mộ, chi phí thuê xe và tiền bù đắp 

tổn thất về tinh thần. Tại phiên tòa ngày 24/12/2021, đại diện hợp pháp của bị hại 

Phạm Văn N không yêu cầu bà Đoàn Thị P phải bồi thường dân sự gồm các khoản 

chi phí mai táng, xây mộ, chi phí thuê xe và tiền bù đắp tổn thất về tinh thần nữa, 

vì vậy Hội đồng xét xử không xem xét. 

[3.2] Bà Đỗ Thị Bích L yêu cầu bà Đoàn Thị P cấp dưỡng nuôi cháu Phạm 

Đỗ Thiện P1 tính từ ngày 01/9/2018 đến khi cháu P1 đủ 18 tuổi, nếu cấp dưỡng 1 

lần là 250.000.000đồng, nếu cấp dưỡng hàng tháng thì sẽ là 1.500.000đồng/tháng, 

qua hai buổi làm việc và tại phiên tòa các đương sự vẫn không thỏa thuận được 

mức cấp dưỡng cho cháu P1, bà P chỉ đồng ý cấp dưỡng hàng tháng cho cháu P1, 

mức cấp dưỡng mỗi tháng 750.000đồng đến khi cháu P1 đủ 18 tuổi. 

Hội đồng xét xử nhận thấy, khi còn sống bị hại Phạm Văn N có thu nhập ổn 

định là tiền lương hàng tháng, bị hại có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con Phạm Đỗ 

Thiện P1 (sinh ngày 27/10/2017) là con chung của bị hại Phạm Văn N và bà Đỗ 

Thị Bích L, do đó theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 591, Điều 593 của Bộ 

luật dân sự năm 2015, khoản 3 Điều 601 Bộ luật dân sự năm 2015 và Nghị quyết 
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số 03/2006/HĐTP- TANDTC ngày 8/7/2006 thì bà Đoàn Thị P phải có nghĩa vụ 

cấp dưỡng hàng tháng cho cháu Phạm Đỗ Thiện P1, thời gian cấp dưỡng tính từ 

ngày 01/9/2018 đến khi cháu Phạm Đỗ Thiện P1 đủ 18 tuổi. 

Ông Phạm Văn H, bà Đỗ Thị Bích L và bà Đoàn Thị P không thỏa thuận 

được mức cấp dưỡng cho cháu P1. Vì vậy, để đảm bảo cho việc cấp dưỡng nuôi 

cháu Phạm Đỗ Thiên P1, Hội đồng xét xử nhận thấy cần chấp nhận mức cấp dưỡng 

cho cháu Phạm Đỗ Thiện P1 ở mức 1.100.000đồng/tháng, thời gian cấp dưỡng tính 

từ ngày 01/9/2018 đến khi cháu Phạm Đỗ Thiện P1 đủ 18 tuổi. 

[4] Quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện R phù hợp 

với quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận.  

[5] Về án phí: Căn cứ Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23,                                                                                                                                     

Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ 

ban  Thường  vụ Quốc Hội quy định về  án  phí, lệ phí Toà án, bà Đoàn Thị P phải 

chịu 300.000đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 584, Điều 585, Điều 591, Điều 593, Điều 601 của Bộ luật 

dân sự năm 2015; Điều 135, Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015; Điều 23, Điều 26 Nghị  quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Uỷ ban  Thường  vụ Quốc Hội, tuyên xử: 

1. Buộc bà Đoàn Thị P có nghĩa vụ cấp dưỡng hàng tháng cho cháu Phạm 

Đỗ Thiện P1 (sinh ngày 27/10/2017), mức cấp dưỡng mỗi tháng 1.100.000đồng 

(Một triệu một trăm ngàn đồng), thời gian cấp dưỡng tính từ ngày 01/9/2018 cho 

đến khi cháu Phạm Đỗ Thiện P1 đủ 18 tuổi. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất quy định tại Điều 357; Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015, 

trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

 2. Về án phí: Bà Đoàn Thị P phải chịu 300.000đồng tiền án phí dân sự sơ 

thẩm. 

 3. Về quyền kháng cáo: Người đại diện hợp pháp của bị hại có mặt tại phiên 

tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị đơn 

dân sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến việc 

bồi thường thiệt hại trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo phần bản án có liên 

quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 luật 

Thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 luật Thi 



6 
 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND tỉnh Quảng Ngãi; 
- VKSND huyện R; 
- Cơ quan THAHS CA huyện R; 
- Cơ quan CSĐT CA huyện R; 
- Chi cục THADS huyện R; 
- Sở tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 
- Người tham gia tố tụng; 
- Lưu HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thanh Bình 
 

 

 

                   
 

 

 
 


